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SỬ DỤNG, KHAI THÁC, BẢO QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC THÔNG MINH, BỘ ĐỒ CHƠI VẬN ĐỘNG,  

BỘ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI VÀ BỘ THIẾT BỊ THEO THÔNG TƯ 02/BGD&ĐT VÀO GIẢNG DẠY 

 NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

Căn cứ Thông tư 02/2010/TT-BGDDT ngày 11 tháng 02 năm 2010 ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy 

học tối thiểu dùng cho giáo viên mầm non. 

Căn cứ Thông tư 13/2020/TT- BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường MN, 

TH, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ kế hoạch số 385/KH-MNHP ngày 15 tháng 9 năm 2023 của trường MN Hoa Phượng về Kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023 - 2024; 

Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch sử dụng, khai thác, bảo quản thiết bị dạy học thông minh, bộ đồ chơi vận 

động, đồ chơi ngoài trời và bộ thiết bị theo thông tư 02/TT-BGD&ĐT vào giảng dạy trong năm học 2023 - 2024 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  

1. Thuận lợi:  

- Trường nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên 

cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.  

- Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc tìm nguồn lực để phát triển trường lớp.  

PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG 

 

Số: 394/KH-MNHP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mạo Khê, ngày 17 tháng 9 năm 2023 
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- Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà 

trường.  

- Năm học 2023 - 2024, toàn trường có 15 nhóm, lớp (03 nhóm trẻ và 12 lớp mẫu giáo) với tổng số 456 học sinh. 

- Tài sản, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được trang cấp tương đối đầy đủ, phân theo các khối lớp.  

+ Đồ chơi thiết bị thông minh: Được trang cấp cho 11 lớp. 

+ Bộ đồ chơi vận động thông minh: 01 bộ 

+ Số lớp được trang bị thiết bị ứng dụng CNTT trong dạy và học: 15 nhóm, lớp. 

+ Bục giảng thông minh: 01 

- Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, được phân loại theo đúng quy định độ tuổi.   

- Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của các lớp có tủ, hộp đựng riêng ở các góc chơi, sắp xếp tương đối khoa học dễ tìm.  

- Có hồ sơ theo dõi đầy đủ, ghi chép rõ ràng (sổ tài sản nhà trường, sổ tài sản các lớp, các bộ phận).   

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý và sử dụng tài 

sản, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của trường lớp.   

- Việc mua sắm, sữa chữa và bảo dưỡng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi thường xuyên, kịp thời đáp ứng tốt hoạt động 

dạy và học của nhà trường.  

2. Khó khăn:  

- Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, không đạt ở mức tối thiểu theo quy định, có một số phòng học, phòng chức năng chưa 

đạt, còn thiếu. 

- Các nhóm lớp đều chưa đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo Thông tư 02/2010/TT- BGD ĐT ngày 

11/2/2010 của Bộ giáo dục v/v ban hành danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu cho GDMN; Thông tư số 34/2013/TT- BGD 

ĐT ngày 17/9/2013 của Bộ giáo dục về việc sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại danh mục đồ dùng đồ chơi, thiết bị 

dạy học tối thiểu cho GDMN theo thông tư 02/2010/TT- BGD ĐT do hao mòn qua sử dụng trong năm học. 

- Các thiết bị giáo dục hiện đại hư hỏng nhiều trong khi nguồn kinh phí ngân sách còn hạn hẹp, không có thiết bị thay 

thế. 

- Đồ chơi ngoài trời chưa đủ chủng loại và số lượng theo quy định. 
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- Số máy kidsmart hiện tại hỏng hết không sửa chữa được do vậy không đáp ứng được nhu cầu của trẻ. Nhu cầu máy 

là 12  máy. Cần trang bị 12 máy. 

- Số lượng máy tính bảng có 10 chiếc (đã hỏng) không có thiết bị thay thế sửa chữa.  

- Các thiết bị dạy học thông minh tại các lớp học đã được trang cấp lâu nên hư hỏng nhiều. 

- Nhà trường không có phòng riêng để trưng bày các loại đồ dùng, đồ chơi tự tạo.  

- Các lớp học không có phòng học, phòng ngủ riêng biệt nên việc trang trí sắp xếp đồ dùng, đồ chơi chưa thật khoa 

học.  

- Một bộ phận giáo viên còn thiếu tích cực trong việc sử dụng thiết bị, ngại sử dụng thiết bị dạy học, chưa tìm tích 

cực tìm hiểu hết tính năng của thiết bị hiện có.  

- Một số giáo viên lớp 4, 5 tuổi của nhà trường được cử đi tham gia các lớp tập huấn về sử dụng đồ dùng, đồ chơi, 

thiết bị thông minh tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã luân chuyển sang trường khác, do đó phần nào ảnh hưởng đến công 

tác sử dụng đồ dùng, đồ chơi tại các lớp 4, 5 tuổi. 

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:   

1. Mục tiêu:   

- Bảo quản và sử dụng khai thác thiết bị ĐDDH thông minh và bộ đồ chơi vận động, đồ chơi ngoài trời và bộ thiết bị 

theo thông tư 02/TT-BGD&ĐT để nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của trẻ. 

- Quán triệt và nâng cao ý thức của toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên đối với công tác khai thác, bảo quản và sử dụng 

thiết bị dạy học thông minh, bộ đồ chơi vận động, đồ chơi ngoài trời và bộ thiết bị theo thông tư 02/TT-BGD&ĐT phục vụ 

hiệu quả cho công tác giảng dạy. 

- Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị và đồ dùng dạy học. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Khai thác và sử dụng triệt để có hiệu quả thiết bị ĐDDH sẵn có, kết hợp việc phát động phong trào tự làm đồ dùng 

dạy học, mua sắm, trang bị thêm thiết bị đồ dùng còn thiếu, bảo quản, tu sửa nhỏ thiết bị, phương tiện dạy học bị hư hỏng 

nhẹ, tiết kiệm kinh phí nhà trường và ngân sách nhà nước. 

2. Yêu cầu: 
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- Giáo viên có trách nhiệm quản lý và sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đã được trang bị tại nhóm, lớp. Tuyệt đối 

không để tình trạng có thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhưng không sử dụng khi lên lớp hàng ngày.  

- Các lớp phải sắp xếp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, thuận tiện cho việc sử dụng. Thường xuyên vệ sinh lớp 

học, tủ giá để đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.  

- Đề xuất và tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường thanh lý các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi không còn giá trị sử 

dụng, sữa chữa kịp thời các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hư hỏng.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 

1. Công tác giáo dục nhận thức:  

- Quán triệt hình thành trong cán bộ, giáo viên, nhân viên ý thức và thói quen bảo quản tài sản, cơ sở vật chất nhà 

trường; sử dụng cẩn thận, đúng mục đích và có hiệu quả; khai thác sử dụng hợp lý tài sản, điện - nước của nhà trường.   

- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần phát huy hết tác dụng của thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm mang lại hiệu quả 

cao trong mỗi hoạt động; Giáo viên phải tự làm thêm đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy học và các hoạt động khác ở nhóm lớp.  

- Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức đúng tầm quan trọng và tính cần thiết của tài sản, thiết bị, đồ 

dùng, đồ chơi, từ đó nâng cao ý thức sử dụng và có trách nhiệm quản lý, sửa chữa kịp thời những tài sản, thiết bị, đồ dùng, 

đồ chơi hư hỏng nhẹ trong quá trình sử dụng.  

2. Công tác tiếp nhận tài sản, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi:  

- Căn cứ vào số lượng, khối lượng tài sản, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được nhận; đối chiếu với biên bản giao nhận để 

kiểm đếm số lượng, chủng loại, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa, quy cách và tính năng sử dụng của toàn bộ 

tài sản, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được nhận.  

- Đề nghị đơn vị cung cấp lắp đặt, hướng dẫn sử dụng một số thiết bị, đồ dùng phức tạp, sử dụng thử để kiểm tra tiêu 

chuẩn kỹ thuật, tính năng của thiết bị, đồ dùng.  

- Ký và đóng dấu biên bản giao nhận khi đã kiểm đếm đúng, đủ thiết bị, đồ dung; giữ lại giấy bảo hành sản phẩm, 01 

biên bản giao nhận, ghi lại địa chỉ liên hệ.    

- Sau khi tiếp nhận, cán bộ phụ trách CSVC, kế toán sẽ cập nhật các thiết bị, đồ dùng vào sổ theo dõi tài sản của nhà 

trường.  
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- Bàn giao thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm lớp, các bộ phận để giáo viên, nhân viên có trách nhiệm theo dõi, 

quản lý, sử dụng thường xuyên; Định kì 2 lần/năm học tổ chức kiểm kê và có đề xuất thanh lý; đưa ra hướng sửa chữa, xin 

cấp phát, tự trang bị thêm.  

3. Phân loại tài sản, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi:  

3.1. Tài sản cố định: 

- Có sự sắp xếp hợp lý các phòng làm việc, phòng học đảm bảo cho các bộ phận, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân 

viên làm việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

- Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên sử dụng, trong quá trình sử dụng kịp thời phát hiện và báo cáo 

kịp thời khi có hư hỏng nhỏ để có khắc phục sửa chữa.  

3.2. Tài sản không cố định:  

 Các máy móc, thiết bị phục vụ cho các phòng làm việc, các máy móc phục vụ cho hệ thống PCCC, điện, nước, tủ, 

kệ,… Giao trách nhiệm cho nhân viên bảo vệ, người sử dụng trực tiếp tại các phòng, các bộ phận làm việc sử dụng và có 

trách nhiệm quản lý.  

3.3. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi:  

3.3.1. Phân loại thiết bị, đồ dùng, đồ chơi: 

- Đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phù hợp với từng độ tuổi trẻ và theo quy định Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/2/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN; 

Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại 

Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 

11/2/2010.  

- Đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày của trẻ không nằm trong danh mục của Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/2/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN; 

Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại 

Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 

11/2/2010.  
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3.3.2. Tổ chức sử dụng:  

- Bàn giao thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho từng nhóm lớp để giáo viên lớp có trách nhiệm quản lý, sử dụng thường 

xuyên; Hàng năm có kiểm kê thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhóm lớp để làm căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm bổ 

sung cơ sở vật chất.  

- Những thiết bị dùng chung được sắp xếp ngăn nắp tại nơi quy định của nhà trường và cho mượn khi giáo viên lớp 

có nhu cầu sử dụng; có sổ sách theo dõi tình trạng thiết bị khi mượn, khi trả của người sử dụng.  

- Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trên lớp của giáo viên qua việc dự giờ, thăm lớp. 

Định kì 3 lần/năm học tổ chức kiểm kê và có đề xuất thanh lý; đưa ra hướng sửa chữa, xin cấp phát, tự trang bị thêm.   

- Giáo viên phải thường xuyên sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy, thu hút 

sự tham gia của học sinh.  

3.4. Thiết bị đồ chơi vận động thông minh của khối MG 5-6T và khối MG 4-5T:  

+ Đối với khối 5 tuổi: Có 5 bộ được Sở GD&ĐT cấp phát năm 2016. Năm học 2023-2024 sử dụng 4 bộ, 1 bộ trả lại 

nhà trường. 

+ Đối với khối 4 tuổi: Có 6 bộ được Sở GD&ĐT cấp phát năm 2016. Năm học 2023-2024 sử dụng 4 bộ, 2 bộ trả lại 

nhà trường. 

3.4.1. Công tác sử dụng:  

- Giáo viên phụ trách lớp trực tiếp hướng dẫn cho trẻ được thực hành, trải nghiệm, chơi với thiết bị trong bộ thiết bị, 

đồ dùng, đồ chơi vận động thông minh trong các hoạt động hàng ngày của trẻ như: Giờ đón, trả trẻ; Hoạt động học; Hoạt 

động chơi…  

- Khai thác sử dụng thiết bị một cách khoa học, sáng tạo để phát huy tối đa hiệu quả, tính năng sử dụng của đồ dùng.  

- Đảm bảo an toàn trong quá trình trẻ hoạt động: Khơi gợi sự hứng thú, tích cực sáng tạo của trẻ.  

3.4.2. Công tác bảo quản:  

- Vào sổ tài sản của trường, lớp.  

- Trực tiếp hướng dẫn, bảo quản, kiểm đếm sau khi trẻ chơi.  
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- Đối với những thiết bị điện tử: giáo viên kiểm tra nguồn điện trước khi sử dụng. Sau khi sử dụng phải rút phích cắm 

ra khỏi ổ điện; Kiểm tra lưu lượng pin (pin máy tính, Pin của bộ Robot sáng tạo cho trẻ em) để sạc pin kịp thời không để 

cạn kiệt pin. Đặc biệt lưu ý không sạc pin khi trẻ đang hoạt động với các thiết bị điện tử.  

- Sắp xếp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp gọn gàng, khoa học, phù hợp với điều kiện và không gian lớp học, 

thuận tiện cho cô và trẻ trong quá trình cô hướng dẫn trẻ sử dụng, trẻ chơi.  

- Với những đồ chơi có kích thước nhỏ, giáo viên sử dụng các hộp có nắp đậy để bảo quản. Trong quá trình trẻ chơi 

giáo viên lưu ý quản lý, nhắc nhở trẻ chơi và bảo quản đồ chơi cẩn thận, lấy cất đúng nơi, đúng chỗ quy định của lớp.  

3.5. Đồ chơi ngoài trời và thiết bị dùng chung: 

3.5.1. Công tác sử dụng:  

- Hàng ngày giáo viên tổ chức các hoạt động ngoài trời tổ chức cho trẻ hoạt động khám phá các đồ chơi đảm bảo an 

toàn hiệu quả. Bố trí để các đồ chơi phù hợp thuận tiện cho trẻ trong khi chơi  

3.5.2. Công tác bảo quản:  

- Bàn giao tài sản là đồ chơi ngoài trời cho nhân viên bảo vệ quản lý   

- Vào sổ tài sản trường, sổ tài sản giao cho bảo vệ.  

- Giao cho bảo vệ thường xuyên kiểm tra phát hiện đồ chơi không an toàn kịp thời sửa chữa.  

4.Công tác quản lý và bảo quản: 

- Quản lý tốt thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có của trường/lớp.   

- Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc quản lý, sử dụng đến mọi thành viên trong nhà trường. Tuân thủ các nguyên tắc và 

giải pháp quản lý thiết bị dạy học. 

- Giao trách nhiệm cho nhân viên bảo vệ, người phụ trách các phòng ban và giáo viên phụ trách từng phòng - lớp có 

trách nhiệm trong quản lý, sử dụng hàng ngày.  

- Những tài sản, thiết bị dùng chung như thiết bị, đồ chơi ngoài trời… giao trách nhiệm cho nhân viên bảo vệ, nhân 

viên lao công thường xuyên kiểm tra, vệ sinh hàng ngày, phòng chống hư hỏng. Thường xuyên kiểm tra làm sạch và bảo 

quản đồ dùng, đồ chơi ngay sau khi sử dụng, kiểm tra đồ dùng và khắc phục sửa chữa ngay những đồ dùng, đồ chơi hỏng. 
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- Thực hiện tốt việc cập nhật hồ sơ sổ sách theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ hàng năm có kiểm kê theo từng mốc thời 

gian quy định. Giới thiệu thiết bị, đồ dùng mới được cấp phát, tự trang bị thêm để giáo viên tiện sử dụng.   

- Các đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị của lớp được sắp xếp khoa học, dễ sử dụng, có phương tiện bảo quản như che 

phủ chống ẩm mốc, bố trí ở nơi thích hợp đảm bảo an toàn khi sử dụng. 

- Đối với những thiết bị điện tử: GV kiểm tra nguồn điện trước khi sử dụng. Sau khi sử dụng phải rút phích cắm ra 

khỏi ổ điện. Khóa cửa cẩn thận. 

- Kiểm tra lưu lượng pin (pin máy tính, Pin của bộ Robot sáng tạo cho trẻ em) để sạc pin kịp thời không đẻ cạn kiệt 

pin. Đặc biệt lưu ý không sạc pin khi trẻ đang hoạt động với các thiết bị điện tử. 

- Trong quá trình trẻ chơi GV lưu ý quản lý, nhắc nhở trẻ sử dụng, bảo quản đồ chơi cẩn thận, lấy cất đúng nơi, đúng 

chỗ quy định của lớp. 

5. Phát triển tài sản, thiết bị đồ dùng dạy học: 

- Công tác xã hội hóa: Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để trang thiết bị 

những tài sản, đồ dùng cho trẻ hoặc những thiết bị cần thiết khác. 

- Tham gia phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học theo hội thi trang trí lớp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đối với Ban giám hiệu: 

      - Xây dựng kế hoạch sử dụng, khai thác, bảo quản thiết bị dạy học thông minh, bộ đồ chơi vận động, đồ chơi ngoài 

trời và bộ thiết bị theo thông tư 02/TT-BGD&ĐT vào giảng dạy, phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên nhà trường thực 

hiện chức năng quản lý, sử dụng, khai thác, bảo quản thiết bị đồ dùng một cách hiệu quả, trách nhiệm. 

- Thành lập tổ kiểm tra, kiểm kê CSVC hiện có của nhà trường theo từng hạng mục. Phân loại theo mức độ sử dụng 

lập kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất của trường trong năm học. Quy định thời 

gian kiểm kê cụ thể: tháng 12 năm cũ và tháng 5 năm mới. 

+ Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết 

bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các 

bộ phận khác. 
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      - Thực hiện đúng các quy định về mua sắm thiết bị dạy học từ nguồn ngân sách, tăng cường xã hội hóa để bổ sung 

thiết bị dạy học. 

      - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý và sử dụng phòng học đa chức năng, đồ dùng thiết bị dạy học. 

      - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giáo viên sử dụng thiết bị, đồ dùng. Theo dõi, kiểm tra công tác bảo quản và sử 

dụng đồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp. 

     - Chỉ đạo chặt chẽ các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ. 

      - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về quản lý sử dụng, đồ dùng thiết bị dạy học rút kinh nghiệm để khắc phục những tồn 

tại, hạn chế. 

      - Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. Gắn tiêu chí sử dụng đồ 

dùng dạy học trên lớp để đánh giá tiết dạy, tiêu chí tự làm đồ dung dạy học để đánh giá thi đua đối với giáo viên. 

      - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội quy phòng đồ dùng, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong 

việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học. 

- Kịp thời biểu dương những cán bộ giáo viên thực hiện tốt việc quản lý sử dụng phòng học bộ môn, đồ dung thiết bị 

dạy học, nghiêm khắc sử lý những cán bộ giáo viên vi phạm. 

2. Đối với Phó hiệu trưởng:  

2.1. Quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản quy định việc quản lý và sử dụng khai thác, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, 

thiết bị dạy học của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT đến với toàn thể giáo viên, nhân viên.   

 2.2. Tập huấn, bồi dưỡng về công tác, khai thác, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học. 

 a) Cung cấp tất cả các tài liệu hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng cho giáo viên  

tham khảo và tự đọc trước. 

 b) Kiểm tra đánh giá giáo viên tại các lớp được trang bị khai thác, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học. Kiểm tra 

về kỹ năng sử dụng để có kế hoạch bồi dưỡng.  

 2.3. Phân công các đồng chí tổ trưởng lập kế hoạch khai thác, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học. Đưa kế 

hoạch quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị vào trong kế hoạch chung của chuyên môn, lập kế hoạch cụ thể về công tác sử 

dụng thiết bị dạy học (căn cứ vào nội dung phân phối chương trình để lập kế hoạch). 
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- Lưu đủ hồ sơ, sổ sách, lịch biểu phản ánh và chứng minh việc quản lý và sử dụng thiết bị theo tuần, tháng, học kỳ, 

năm học. 

- Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, khai thác, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học. 

- Xây dựng lịch hoạt động và tổ chức thực hành các phòng có bộ thiết bị dạy học thông minh. 

- Tổ chức kiểm kê toàn bộ Thiết bị đồ dùng dùng chung, đồ chơi ngoài trời hiện có. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác, khai thác, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học. 

3. Đối với các tổ chuyên môn:  

- Tham mưu, phối hợp với bộ phận cơ sở vật chất nhằm trang bị, sử dụng CSVC, thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ tốt 

cho các hoạt động chuyên môn. 

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sử dụng, bảo quản và đề xuất mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học ngay 

từ đầu năm học. Tổ trưởng phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng, bảo quản CSVC, thiết bị, đồ dùng dạy học. 

- Tổ chuyên môn tổ chức thường xuyên các hội thảo, hội nghị cấp tổ trao đổi kinh nghiệm về sử dụng thiết bị dạy 

học. Mỗi tổ chuyên môn quy định cho giáo viên khi lên kế  hoạch bài giảng đối với mỗi chuyên đề mình phụ trách phải có 

kế hoạch về thiết bị dạy học phục vụ cho bài giảng đó. Việc sử dụng thiết bị dạy học phải đúng mục địch của bài giảng, của 

môn học, không được lạm dụng. 

- Bồi dưỡng việc sử dụng, khai thác thiết bị, đồ dùng đồ chơi, đặc biệt là các trang thiết bị của Phòng học đa chức 

năng. 

- Đánh giá việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị và đồ dùng dạy học của từng nhóm. 

4. Đối với giáo viên: 

- Xây dựng kế hoạch sử dụng, bảo quản và đề xuất mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học ngay từ đầu năm học.  

- Phải thường xuyên làm vệ sinh, khai thác, bảo quản thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động cho gọn 

gàng, sạch sẽ, kiểm tra đồ chơi phải đảm bảo an toàn.  

- Sắp xếp, phân loại thiết bị dạy học theo từng khối, từng loại đảm bảo nguyên tắc: Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy. 

- Có biên bản bàn giao khai thác, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học trách nhiệm rõ ràng giữa giao nhận bộ 

đồ chơi ngoài trời, đồ dùng dùng chung, thiết bị dạy học trong quá trình sử dụng (hồ sơ, biên bản). 



11 

 

- Có bộ hồ sơ lưu trữ các công văn chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT. 

- Chuyển tất cả thiết bị đồ dùng dạy học về các lớp để giáo viên dễ sử dụng và bảo quản, những thiết bị đồ dùng dạy 

học sắp xếp gọn gàng khoa học.  

- Giáo viên có trách nhiệm khai thác có hiệu quả bộ đồ chơi vận động ngoài trời, đồ dùng dùng chung đã được giao 

nhận phục vụ cho tiết dạy. Nếu còn thiếu, yêu cầu các đc giáo viên tích cực làm đồ dùng dạy học để kịp thời áp dụng vào tiết 

dạy. 

- Mỗi lớp có một tủ đựng đồ dùng dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học theo phân phối chương trình hiện có tại lớp sắp 

xếp khoa học dễ thấy, dễ lấy để sử dụng. Khai thác triệt để các đồ dùng dạy học hiện có, lập sổ sử dụng đồ dùng dạy học 

hằng ngày tại lớp.  

- Giáo viên rà soát phân phối chương trình, lập kế hoạch sử dụng, khai thác TB, ĐDDH cho từng chủ đề, bài, tiết dạy 

cụ thể để thực hiện. 

- Các TB, ĐDDH phải được thể hiện trong giáo án và có các yêu cầu, mục tiêu cần đạt đối với giáo viên, học sinh. 

- Các TB, ĐDDH cần được thể hiện trong sổ ghi tài sản của lớp, làm cơ sở cho việc đánh giá giáo viên về  việc thực 

hiện quy chế chuyên môn. 

- Chủ động phối hợp với tổ chuyên môn nắm bắt nhu cầu về sử dụng ĐDDH  của từng môn học để đề nghị lãnh đạo 

trường lập kế hoạch mua sắm bổ sung TB, ĐDDH; tuyên truyền, giới thiệu các TB, ĐDDH mới cho giáo viên biết để khai 

thác, sử dụng. 

- Báo cáo cho BGH nhà trường khi cần thiết để kịp thời đánh giá và điều chỉnh rút kinh nghiệm việc sử dụng TB, 

ĐDDH của giáo viên. 

V. HỒ SƠ SỔ SÁCH:  

- Kế hoạch sử dụng, khai thác, bảo quản thiết bị dạy học thông minh, bộ đồ chơi vận động, đồ chơi ngoài trời và bộ 

thiết bị theo thông tư 02/TT-BGD&ĐT vào giảng dạy. 

- Sổ danh mục tài sản, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo thông tư quy định của từng nhóm lớp; danh mục tài sản, thiết bị 

của từng phòng, ban…  

- Sổ theo dõi tài sản, cơ sở vật chất (sổ chung toàn trường, sổ của từng phòng, nhóm lớp, bộ phận)  
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- Các biên bản bàn giao, kiểm kê tài sản theo đợt, theo kỳ…  

VI. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: 

1. Đối với đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị dạy học theo thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC  NGƯỜI THỰC HIỆN 

9/2023 

- Tiếp nhận và bảo quản trang thiết bị giảng dạy, thiết bị về sổ sách, về đồ dùng, 

đồ chơi do nhà trường cấp phát cho lớp. 

- Kiểm kê tài sản nhóm lớp, số thiết bị.    

- Tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh nhóm lớp và khu vực xung quanh nhóm 

lớp, trường bằng dung dịch khủ khuẩn cloramin B. 

- Xây dựng kế hoạch bảo quản và sử dụng các loại thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Cụ 

thể hóa việc sử dụng các loại thiết bị, đồ dùng, đồ chơi vào kế hoạch chăm sóc, 

giáo dục hàng ngày. 

- Vận động phụ huynh bổ sung cây xanh, trồng cây xanh trong góc thiên nhiên ở 

bên ngoài lớp và trong lớp 

- Tham gia phong trào cô và trẻ làm đồ dùng đồ chơi tự tạo để trang trí lớp. 

 - Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các 

hoạt động của từng chủ đề, tuần, ngày. 

- Sử dụng đồ chơi theo chủ đề: “Bé và các bạn, Đồ chơi của bé” đối với nhóm 

trẻ; Bé thích đến Trường MN đối với lớp mẫu giáo: 

+ Sử dụng chơi các đồ chơi như đồ dùng nấu ăn, xếp hình, các đồ dùng, như bộ 

bàn tính học đếm, bảng chun học toán, bộ đồ học số, bộ que tính. 

+ Làm 1 số ĐDDC về chủ đề như: làm đu quay, cầu trượt, mô hình đồ chơi từ 

bìa cát tông, giấy xốp, vỏ hộp sữa chua…. 

 

- GV 

 

 

- BGH, GV 

- GV 

 

 

- BGH, TTCM, GV 

 

 

- GV 

 

 

- GV 

 

- GV 

 

- GV 
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10/2023 

- Thường xuyên tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi hàng tuần. Kiểm tra tài sản bị 

hỏng đề nghị sửa chữa và bảo dưỡng. 

- Tiếp tục tiếp nhận và bảo quản trang thiết bị giảng dạy, thiết bị về sổ sách, về 

đồ dùng, đồ chơi do nhà trường cấp phát ghi chép cụ thể vào sổ tài sản lớp. 

- Bảo quản tốt CSVC. Chú ý đặc biệt đến công tác sử dụng và bảo quản các loại 

đồ dùng, đồ chơi đổi mới phương pháp dạy học trang thiết bị hiệu quả. 

- Kiểm tra đồ dùng đồ chơi, gia cố một số đồ chơi hư hỏng nhỏ. 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các 

hoạt động của từng chủ đề, tuần, ngày. 

- Làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo một cách hiệu quả. 

- Đề xuất nhu cầu mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi. 

- Sử dụng đồ chơi theo chủ đề: “Đồ chơi của bé, Các cô các bác trong Nhà trẻ” 

đối với nhóm trẻ; Giúp bé yêu bản thân mình, gia đình thân yêu của bé” đối với 

lớp mẫu giáo. 

+ Bộ đồ dùng nấu ăn, bộ dinh dưỡng, bộ khối hình, bộ nhận biết hình khối. 

+ Bộ đồ dùng nấu ăn, bộ chun học toán, bộ khối hình, bộ nhận biết hình khối, bộ 

lô tô các đồ dùng gia đình, Bộ lô tô các khái niệm tương phản, búp bê bé trai, bé 

gái. bộ đồ chơi nhà bếp. 

- GV 

 

- GV 

 

- GV 

 

 

- GV 

 

- GV 

 

- GV 

 

 

- GV 

 

- GV 

11/2023 

- Thường xuyên tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi lớp hàng tuần. Kiểm tra tài sản bị 

hỏng đề nghị sửa chữa và bảo dưỡng. 

- Bảo quản tốt CSVC. 

- Tham gia phong trào cô và trẻ cùng làm đồ dùng đồ chơi tự tạo để phục vụ các 

tiết thao giảng, chuyên đề cấp tổ.  

- Tuyên truyền vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu mở, trang thiết bị, đồ 

dùng, đồ chơi. 

- GV 

 

 

- GV 

 

- GV 
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- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các 

hoạt động của từng chủ đề, tuần, ngày. 

- Đề xuất nhu cầu mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi. 

- Sử dụng đồ chơi theo chủ đề: “Các cô các bác trong trường Nhà trẻ, Cây và 

những bông hoa đẹp” đối với nhóm trẻ; “Gia đình thân yêu của bé, Nghề ước mơ 

của bé” đối với lớp mẫu giáo. 

+ Bộ ghép hình hoa, bộ dinh dưỡng, chơi với bóng, chơi với cổng chui, chơi kéo 

co… 

+ Bộ ghép hình hoa, bể chơi với cát nước, bộ lắp ráp kỹ thuật, bộ lắp ráp xe lửa, 

bộ luồn hạt, bộ xếp hình xây dựng, bộ dinh dưỡng, chơi với bóng, chơi với cổng 

chui, với boong ling, chơi kéo co, bộ đồ chơi công nhân, bác sỹ, công an bộ 

đội… 

- GV 

 

 

- GV 

 

 

- GV 

 

- GV 

 

 

12/2023 

- Thường xuyên tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi hàng tuần.  

- Kiểm tra tài sản bị hỏng đề nghị nhà trường sửa chữa và bảo dưỡng. 

- Thực hiện hiệu quả sử dụng các loại đồ dùng, đồ chơi thông qua việc xây 

dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục và   việc tổ chức các hoạt động cho trẻ. 

- Thường xuyên kiểm tra đồ dùng, đồ chơi kịp thời khắc phục sửa chữa. 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các 

hoạt động của từng chủ đề, tuần, ngày. 

- Làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo. 

- Đề xuất nhu cầu mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi. 

- Sử dụng đồ chơi theo chủ đề: “Cây và những bông hoa đẹp, Những con vật 

đáng yêu” đối với nhóm trẻ; “Nghề ước mơ của bé, Những con vật ngộ nghĩnh” 

đối với lớp mẫu giáo. 

+ Chơi lô tô đồ chơi ăn uống,  

- GV 

 

- GV 

 

- GV 

 

 

- GV 

 

- GV 

 

 

- GV 
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+ Làm 1 số ĐDDC về chủ đề như: các cây xanh, cây ăn quả, con vật... từ vỏ sữa, 

giấy xốp, chai nhựa, ống hút, giấy màu… 

+ Chơi lô tô các con vật, Bộ đồ chơi các con vật sống trong gia đình, trong rừng, 

bộ côn trùng,…hàng rào lớn, Bộ đồ chơi xây dựng, đất nặn. 

+ Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề sử dụng đồ chơi lô tô, tranh ảnh, băng 

điã,… 

- GV 

 

- GV 

01/2024 

- Thường xuyên tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi hàng tuần. Kiểm tra tài sản bị 

hỏng đề nghị sửa chữa và bảo dưỡng. 

- Bảo quản tốt CSVC. 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các 

hoạt động của từng chủ đề, tuần, ngày. 

- Sử dụng đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề: “Những con vật đáng yêu, Mẹ và những 

người thân yêu của bé” đối với nhóm trẻ; “Những con vật ngộ nghĩnh, Những 

loài cây thú vị quanh bé” đối với lớp mẫu giáo. 

+ Chơi các bộ đồ chơi bán hàng, đồ chơi con vật, lô tô con vật, vòng gậy thể dục, 

cây, rau, hoa, chơi đồ chơi lô tô hoa quả, vòng gậy thể dục, các mô hình, ghép 

nút, đồng hồ số học và hình học, bể chơi vơi cát nước, nam châm, bộ lắp ghép.. 

+ Làm thêm 1 số ĐDDC về chủ đề như: 1 số con vật... từ miếng xốp, giấy lụa… 

- GV 

 

 

- GV 

 

- GV 

 

 

- GV 

 

 

02/2024 

- Thường xuyên tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi hàng tuần. Kiểm tra tài sản bị 

hỏng đề nghị sửa chữa và bảo dưỡng. 

- Kiểm tra việc bảo quản sử dụng đồ dùng đồ chơi trước và sau khi nghỉ tết. 

Niêm phong cửa đảm bảo tài sản của lớp trong thời gian nghỉ Tết. 

- Vệ sinh trường lớp, khuôn viên trường học, kiểm tra lại cơ sở vật chất của lớp 

trước khi nghỉ Tết. 

- Bảo quản tốt CSVC của lớp. 

- GV 

 

 

- BGH, TTCM, GV 

 

- GV 
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- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các 

hoạt động của từng chủ đề, tuần, ngày. 

- Làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo. 

- Đề xuất nhu cầu mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi. 

- Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề: “Tết và mùa xuân” đối với nhóm trẻ; 

“Những loài cây thú vị quanh bé, Di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều” đối 

với lớp mẫu giáo. 

- Đồ chơi bộ rau củ quả, bộ chăm sóc cây, bộ dụng cụ và lô tô tranh ảnh về tết 

mùa xuân, ghép nút lớn, đất nặn …. 

- GV 

 

 

- GV 

 

 

- GV 

03/2024 

- Thường xuyên tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi hàng tuần. Kiểm tra tài sản bị 

hỏng đề nghị sửa chữa và bảo dưỡng. 

- Bảo quản tốt CSVC của lớp. 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dậy học phù hợp với nội dung tổ chức các 

hoạt động của từng chủ đề, tuần, ngày. 

- Làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo. 

- Đề xuất nhu cầu mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi. 

- Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề: “Tết và mùa xuân, Bé có thể đi khắp nơi 

bằng phương tiện gì” đối với nhóm trẻ; “Di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, 

Bé vui học giao thông” đối với lớp mẫu giáo: Bộ tàu hoả bộ con quay, phương 

tiện GT đường bộ, đường thủy, đường hàng không. 

- Chơi lô tô các PTGT, bộ xe kéo; tranh ảnh về các PTGT. 

- GV 

 

 

- GV 

 

- GV 

 

- GV 

 

 

 

- GV 

04/2024 

- Thường xuyên tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi hàng tuần. Kiểm tra tài sản bị 

hỏng để sửa chữa và bảo dưỡng. 

- Sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh, sổ sách, bảo quản, phân loại tài sản nhóm lớp. 

- Bảo quản tốt CSVC của lớp. 

- GV 

 

 

- GV 
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- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dậy học phù hợp với nội dung tổ chức các 

hoạt động của từng chủ đề, tuần, ngày. 

- Làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo.  

- Đề xuất nhu cầu mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi. 

- Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề: “Mùa hè đến rồi” đối với nhóm trẻ; 

“Thiên nhiên diệu kỳ” đối với lớp mẫu giáo) 

- Chơi lô tô các hiện tượng tự nhiên, bể cát nước, nam châm kính núp, ghép lút 

lớn, bộ khối hình, cân chia vạch, đồng hồ số… 

- Chơi bộ đồ chơi như bộ xây dựng lắp ghép lăng bác, bộ sửa chữa, sa bàn mô 

hình về chủ đề… 

- GV 

 

- GV 

 

- GV 

 

- GV 

 

- GV 

05/2024 

- Thường xuyên tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi hàng tuần. 

- Kiểm tra tài sản bị hỏng đề nghị sửa chữa và bảo dưỡng (bàn ghế, hệ thống 

điện, đèn, quạt). 

 - Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các 

hoạt động của từng chủ đề, tuần, ngày. 

- Làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo. 

- Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề: “Bé lên mẫu giáo” đối với nhóm trẻ; 

“Quê hương - Đất nước - Bác Hồ” đối với lớp mẫu giáo; “Chuẩn bị hành trang 

cho bé vào trường tiểu học” đối với lớp mẫu giáo 5 tuổi. 

+ Sử dụng các bộ đồ chơi về chủ đề các khối hình, bộ giống dối, bộ xếp hình, bộ 

lắp ghép…. 

+ Sử dụng các bộ đồ chơi về chủ đề trường tiểu học các khối hình, bộ giống rối, 

bộ lô tô về trường tiểu học, bộ chun học toán, bộ lắp ghép…. 

- Thực hiện thống kê, kiểm kê tài sản cuối năm học. 

- GV 

- GV 

 

- GV 

 

 

- GV 

 

 

- GV 
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2. Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động khối 4 tuổi: 

STT THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI 

THỰC HIỆN 

1 Tháng 

09/2023 

Tập huấn, khai thác các chức năng của thiết bị thông minh và bộ đồ chơi 

vận động. 

Đ/c Nguyễn Thị Mai 

Phương, Thùy Hương. 

 

2 

 

Tháng 10 - 

12/2023 

- Kiểm tra việc sử dụng bảo quản của giáo viên vào giảng dạy tuần 4-5 T. 

- Kiểm tra đưa thiết bị thông minh và bộ đồ chơi vận động vào hoạt động, 

lập kế hoạch giảng dạy tại lớp được trang bị thiết bị thông minh và bộ đồ 

chơi vận động. 

- Khảo sát việc sử dụng, bảo quản thiết bị thông minh và bộ đồ chơi vận 

động vào giảng dạy của giáo viên. 

+ Nội dung khảo sát giáo viên là cách bảo quản, sử dụng thiết bị thông 

minh và bộ đồ chơi vận động vào giảng dạy của từng giáo viên, từ đó có kế 

hoạch bồi dưỡng thêm cho những giáo viên còn chưa sử dụng thành thạo 

thiết bị thông minh và bộ đồ chơi vận động. 

- Sử dụng thiết bị thông minh và bộ đồ chơi vận động vào các hoạt động 

dạy hàng ngày có hiệu quả. 

CBGVNV 

 

BGH + Giáo viên 

 

 

BGH 

 

 

 

 

Giáo viên 

 

 

 

3 

 

 

 

Tháng 01 -

03/2024 

- Hướng dẫn, khuyến khích giáo viên khai thác các  phần mềm tiện ích 

phục vụ cho giảng dạy như: phần mềm cắt, ghép tạo ảnh, cắt nối nhạc. 

Thiết kế và dạy các bài giảng có ứng dụng các phần mềm trong thiết bị 

thông minh thực hiện tại trường . 

- Sử dụng thiết bị thông minh và bộ đồ chơi vận động vào các hoạt động 

dạy hàng ngày có hiệu quả. 

 

BGH + GV 

 

\ 

 

Giáo viên khối 4 tuổi 
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4 

 

Tháng 

04/2024 

- Kiểm tra kết quả bảo quản, sử dụng thiết bị thông minh và bộ đồ chơi vận 

động vào giảng dạy của khối 4 tuổi trên các hoạt động của cô và trẻ trong 

thực tế và có kế hoạch bồi dưỡng cho những giáo viên còn yếu trong cách 

sử dụng và bảo quản thiết bị thông minh và bộ đồ chơi vận động (Tuần 1) 

- Thực hiện 4 hoạt động/tuần của khối mẫu giáo 4 tuổi tại lớp học có thiết 

bị thông minh và bộ đồ chơi vận động. 

P. Hiệu trưởng + 

GV khối 4 tuổi 

 

 

BGH + GV 

5 Tháng 

5/2024 

- Kiểm tra, đánh giá giáo viên sử dụng bảo quản thiết bị thông minh và bộ 

đồ chơi vận động.  

- Thực hiện 4 hoạt động/tuần của khối mẫu giáo 4 tuổi tại lớp học được 

trang bị thiết bị thông minh và bộ đồ chơi vận động. 

BGH + GV 

 

BGH 

Giáo viên khối 4 tuổi 

 

 

3. Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động khối 5 tuổi: 

STT THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI 

THỰC HIỆN 

 

 

1 

 

 

Tháng 

09/2023 

- Tập huấn, khai thác các chức năng của thiết bị dạy học thông minh và bộ 

đồ chơi vận động toàn bộ giáo viên khối 5 tuổi. 

- Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản các thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ 

chơi vận động của giáo viên vào giảng dạy.  

- Kiểm tra đưa thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động của 

giáo viên vào giảng dạy. Lập kế hoạch giảng dạy tại lớp được trang bị thiết 

bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động. 

- Khảo sát việc sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ 

chơi vận động của giáo viên. 

+ Nội dung khảo sát giáo viên là cách bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc 

Anh, Trang 

CBGVNV 

 

BGH + Giáo viên 

 

BGH 
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thông minh và bộ đồ chơi vận động đó vào hoạt động giảng dạy của từng 

giáo viên, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng thêm cho những giáo viên còn chưa 

sử dụng thành thạo thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động. 

 

 

 

3 

 

Tháng 10 

đến 

12/2023 

- Hướng dẫn, khuyến khích giáo viên khai thác các  phần mềm tiện ích 

phục vụ cho giảng dạy như phần mềm cắt, ghép tạo ảnh, cắt nối nhạc. 

Thiết kế và dạy các bài giảng có ứng dụng các phần mềm trong thiết bị dạy 

học thông minh tại trường.  

- Sử dụng thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động đưa vào các 

hoạt động học hàng ngày. 

BGH + GV 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Tháng 01 

đến 

04/2024 

- Kiểm tra kết quả bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học thông minh ứng dụng 

các phần mềm tiện ích cho bài giảng  vào giảng dạy của khối 5 tuổi trên 

các hoạt động của cô và trẻ trong thực tế và có kế hoạch bồi dưỡng cho 

những giáo viên còn yếu trong cách sử dụng và bảo quản thiết bị thông 

minh và bộ đồ chơi vận động (Tuần 1) 

- Thực hiện 4 hoạt động/tuần của khối mẫu giáo 5 tuổi tại lớp học có thiết 

bị dạy học thông minh. Sử dụng thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi 

vận động đưa vào các hoạt động học hàng ngày. 

 

P.Hiệu trưởng, GV 

Giáo viên 5 tuổi 

 

 

 

 

BGH + GV 

5 Tháng 

5/2024 

- Kiểm tra, đánh giá giáo viên sử dụng bảo quản thiết bị dạy học thông 

minh và bộ đồ chơi vận động. 

- Thực hiện 4 hoạt động/tuần của khối mẫu giáo 5 tuổi tại lớp học được 

trang bị thiết bị dạy học thông minh. 

- BGH + GV 

 

 

 BGH 

Giáo viên  5 tuổi 
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4. Đối với đồ chơi vận động thông minh, bộ thiết bị dạy học dùng chung: 

STT THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI 

THỰC HIỆN 

1 Tháng 9 

10/2023 

- Tập huấn, khai thác các chức năng của bộ đồ chơi vận động ngoài trời, bộ 

thiết bị dùng chung. 

Đ/c Nguyễn Thị Mai 

Phương, Trang, Thắm. 

 

2 

 

Tháng 11 

đến 

12/2023 

- Kiểm tra việc sử dụng bảo quản của giáo viên. 

- Kiểm tra đưa bộ đồ chơi vận động ngoài trời, bộ thiết bị dùng chung vào 

hoạt động học, hoạt động ngoài trời. 

- Khảo sát việc sử dụng, bảo quản bộ đồ chơi vận động ngoài trời, bộ thiết 

bị dùng chung vào giảng dạy của giáo viên. 

+ Nội dung khảo sát giáo viên là cách bảo quản, sử dụng bộ đồ chơi đó vào 

hoạt động giảng dạy của từng giáo viên, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng thêm 

cho những giáo viên còn chưa sử dụng thành thạo bộ đồ chơi vận động 

ngoài trời, bộ thiết bị dùng chung. 

CBGVNV 

 

BGH+ Giáo viên 

 

 

 

 

BGH 

 

 

3 

Tháng 01 

đến 

03/2024 

- Khuyến khích giáo viên khai thác triệt để các phần mềm tiện ích đối với 

giáo viên mầm non phục vụ cho giảng dạy tại 04 bàn cảm ứng tương tác. 

BGH + GV 

 

 

 

4 

 

Tháng 

04/2024 

- Kiểm tra kết quả bảo quản, sử dụng bộ đồ chơi vận động ngoài trời, bộ 

thiết bị dùng chung. (Tuần 1) 

- Thực hiện 4 hoạt động/tuần của khối mẫu giáo 4 tuổi tại phòng kidsmart 

có bộ bàn cảm ứng tương tác. 

P.Hiệu trưởng, GV 

 

Giáo viên 4 tuổi 

BGH + GV 

5 Tháng 

5/2024 

- Kiểm tra, đánh giá giáo viên sử dụng bảo quản bộ đồ chơi vận động ngoài 

trời, bộ thiết bị dùng chung. 

- Thực hiện 4 hoạt động/tuần của khối mẫu giáo 5 tuổi tại phòng kidsmart 

có bộ bàn cảm ứng tương tác.  

BGH + GV 

 

BGH 

 Giáo viên  5 tuổi 
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VII. KẾ HOẠCH CỤ THỂ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI, THIẾT BỊ DẠY HỌC THEO TỪNG CHỦ ĐỀ: 

CHỦ ĐỀ CÁC HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG 

Chủ đề: Bé thích đến 

trường MN 

(Từ 05/9/2023 đến 

29/09/2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề “Bé và các bạn” 

(Từ ngày 05/09/2023   

đến ngày 22/09/2023) 

 

 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT: 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày: 

+ Đối với 5 tuổi: Bộ tranh chủ đề 5-6 tuổi (MN562082). Bộ tranh truyện minh họa 5-6 tuổi 

(MN562080). Bộ tranh chủ đề 5-6 tuổi (MN562082). Bộ đồ chơi gia đình (MN562085). Búp 

bê bé trai (MN562088), bé gái (MN562089). Bộ xếp hình xây dựng (MN562044). Hàng rào 

(MN562098). Bộ hình khối (MN562065). Bộ dinh dưỡng (MN562038). Bộ lắp ghép đa năng 

(MN562046) 

+ Đối với 4 tuổi: Bộ tranh minh họa thơ 4-5tuổi (MN452091). Bộ tranh truyện minh họa 4-5 

tuổi (MN452090). Bộ tranh chủ đề 4-5 tuổi (MN452092). Bộ lắp ráp nút tròn (MN452054), 

Bộ đồ chơi gia đình (MN452058). Búp bê bé trai (MN452048), bé gái (MN452049). Bộ ghép 

hình hoa (MN452053). Hàng rào nhựa (MN452055). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN452051). Bộ dinh 

dưỡng (MN452043). Bộ đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây (MN452057) 

+ Đối với 3 tuổi: Vòng thể dục nhỏ (MN342027) Gậy thể dục nhỏ (MN342027) Bìa các màu 

(MN342084) Đồng hồ học đếm 2 mặt (MN342072) Bộ tranh truyện 3- 4 tuổi (MN342075). 

Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê bé trai (MN342047), bé gái (MN342048). Bộ dụng 

cụ bác sĩ (MN342050). Hàng rào (MN342044). Bộ hình học phẳng (MN342067). Bộ dinh 

dưỡng (MN342043). Gạch xây dựng (MN342053) 

+ Đối với nhà trẻ: Bộ dụng cụ bác sĩ (MN232070). Hàng rào (MN232042).Vòng thể dục nhỏ 

(MN122023) Gậy thể dục nhỏ (MN122022) Bìa các màu (MN233091) Bộ đồ chơi nấu ăn 

(MN342049). Búp bê bé trai (MN122039), bé gái (MN122040).  Bộ dinh dưỡng (MN233093). 

Gạch xây dựng (MN233092) khối hình (MN232065). Bút sáp màu (MN232079) trống lắc 

(MN232077) Xắc xô nhỏ (MN232073) Bộ tranh truyện nhà trẻ (MN122058). Bộ tranh minh 
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họa thơ nhà trẻ (MN232058)  

* Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Đối với 5 tuổi: Xe đẩy lau nhà (36575), bộ bàn ủi xinh xắn (43467), bộ đồ chơi ghép hình 

sáng tạo (SMX908), bộ gạch xây dựng mở rộng (9090), rô bốt sáng tạo trẻ em (CB-TUB-

EDUCC-1), Bộ đồ chơi em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú lợn con (SG023), 

Robo sáng tạo cho trẻ em (CB-TUB-EDUCC-1) 

- Đối với 4 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ dụng cụ kỹ sư xây dựng 

(50649) Bộ đồ chơi chăm sóc em bé (7048); Bộ đồ chơi kể chuyện (45005); Bộ ghép hình 

sáng tạo (G8302). 

* Đối với đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula65cm(2250), Nón chụp (2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

- Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 

* Đồ dùng, đồ chơi tự tạo các góc. 

- Cây, hoa, tranh ảnh, ngôi nhà, tranh góc steam. 

Chủ đề: Giúp bé yêu 

bản thân mình 

(Từ 02/10/2023 đến 

20/10/2023) 

 

 

 

 

 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT:  

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày: 

+ Đối với 5 tuổi: Bóng các loại (MN562030); Bộ tranh chủ đề 5-6 tuổi (MN562082). Bộ tranh 

truyện minh họa 5-6 tuổi (MN562080). Bộ tranh chủ đề 5-6 tuổi (MN562082). Bộ đồ chơi gia 

đình (MN562085). Búp bê bé trai (MN562088), bé gái (MN562089). Bộ xếp hình xây dựng 

(MN562044). Hàng rào (MN562098). Bộ hình khối (MN562065). Bộ dinh dưỡng 

(MN562038). Bộ lắp ghép đa năng ( MN562046); 

+ Đối với 4 tuổi: Bộ tranh minh họa thơ 4-5tuổi (MN452091). Bộ tranh truyện minh họa 4-5 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề “Đồ chơi 

 của bé” 

(Từ ngày 25/9/2023 

đến ngày 20/10/2023) 

tuổi (MN452090). Bộ tranh chủ đề 4-5 tuổi (MN452092). Bộ lắp ráp nút tròn (MN452054), 

Bộ đồ chơi gia đình (MN452058). Búp bê bé trai (MN452048), bé gái (MN452049). Bộ ghép 

hình hoa (MN452053). Hàng rào nhựa (MN452055). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN452051). Bộ dinh 

dưỡng (MN452043). Bộ đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây (MN452057) 

+ Đối với 3 tuổi: Bộ làm quen với toán (MN342065) Bảng con (MN342077) Bìa các màu ( 

MN342084) Vòng thể dục nhỏ (MN342027) Gậy thể dục nhỏ (MN342027) Bóng nhỏ 

(MN342031) Bộ tranh truyện 3-4 tuổi (MN342075). Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê 

bé trai (MN342047), bé gái (MN342048). Bộ dụng cụ bác sĩ  (MN342050). Hàng rào 

(MN342044). Bộ hình học phẳng (MN342067). Bộ dinh dưỡng (MN342043). Gạch xây dựng 

(MN342053);  

+ Đối với nhóm trẻ: Bộ dinh dưỡng (MN233093). Gạch xây dựng (MN233092) khối hình 

(MN232065). Bút sáp màu (MN232079) trống lắc (MN232077) Vòng thể dục nhỏ 

(MN122023) Gậy thể dục nhỏ (MN122022) Bìa các màu (MN233091) Bộ tranh truyện nhà trẻ 

(MN122058). Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê bé trai (MN122039), bé gái 

(MN122040). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN232070). Hàng rào (MN232042).Xắc xô nhỏ 

(MN232073) Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ (MN232058)  

* Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Đối với 5 tuổi: Xe đẩy lau nhà (36575), Bàn ủi xinh xắn (43467); bộ đồ chơi ghép hình sáng 

tạo (SMX908), bộ gạch xây dựng mở rộng (9090), rô bốt sáng tạo trẻ em (CB-TUB-EDUCC-

1), Bộ đồ chơi em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú lợn con (SG023), Robo sáng 

tạo cho trẻ em(CB-TUB-EDUCC-1); Xe ô tô tải thông minh (SG035) 

- Đối với 4 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ dụng cụ kỹ sư xây dựng 

(50649) Bộ vận động tay và chân (Foot marks - 63520; Hand marks - 63530); Giữ bóng (banh) 

thăng bằng (63042); Bộ đồ chơi chăm sóc em bé (7048); Bộ đồ chơi kể chuyện (45005); Bộ 

ghép hình sáng tạo (G8302). 
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* Đối với đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula65cm(2250), Nón chụp(2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

- Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 

* Đồ dùng, đồ chơi tự tạo các góc. 

- Cây, hoa, tranh ảnh, Trống cơm, ngôi nhà, tranh góc steam. 

Chủ đề: Gia đình thân 

yêu của bé 

 (Từ 23/10/2023 đến 

17/11/2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT: 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày: 

+ Đối với 5 tuổi: Bộ tranh chủ đề 5-6 tuổi (MN562082). Bộ đồ chơi gia đình (MN562085). 

Búp bê bé trai (MN562088), bé gái (MN562089). Bộ xếp hình xây dựng (MN562044). Hàng 

rào (MN562098). Bộ hình khối (MN562065). Bộ dinh dưỡng (MN562038). Bộ lắp ghép đa 

năng ( MN562046);  

+ Đối với 4 tuổi: Bộ tranh minh họa thơ 4-5 tuổi (MN452091). Bộ tranh truyện minh họa 4-5 

tuổi (MN452090). Bộ tranh chủ đề 4-5 tuổi (MN452092). Bộ lắp ráp nút tròn (MN452054), 

Bộ đồ chơi gia đình (MN452058). Búp bê bé trai (MN452048), bé gái (MN452049). Bộ ghép 

hình hoa (MN452053). Hàng rào nhựa (MN452055). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN452051). Bộ dinh 

dưỡng (MN452043). Bộ đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây ( MN452057) 

+ Đối với 3 tuổi: Vòng thể dục nhỏ (MN342027) Gậy thể dục nhỏ (MN342027) Bóng nhỏ 

(MN342031) Xắc xô (MN342028) Bộ tranh truyện 3- 4 tuổi (MN342075). Bộ đồ chơi nấu ăn 

(MN342049). Búp bê bé trai (MN342047), bé gái (MN342048). Bộ dụng cụ bác sĩ  

(MN342050). Hàng rào (MN342044). Bộ hình học phẳng (MN342067). Bộ dinh dưỡng 

(MN342043). Gạch xây dựng (MN342053); Bìa các màu ( MN342084) 

+  Đối với nhà trẻ: Hàng rào (MN232042).  Bộ dinh dưỡng (MN233093). Gạch xây dựng 
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Chủ đề “Các cô các 

bác trong nhà trẻ” 

(Từ ngày 23/10/2023  

đến ngày 10/11/2023) 

 

(MN233092) khối hình (MN232065). Vòng thể dục nhỏ (MN122023) Gậy thể dục nhỏ 

(MN122022) Bìa các màu (MN233091) Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê bé trai 

(MN122039), bé gái (MN122040). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN232070). Bút sáp màu (MN232079) 

trống lắc (MN232077) Xắc xô nhỏ (MN232073) Bộ tranh truyện nhà trẻ (MN122058). Bộ 

tranh minh họa thơ nhà trẻ (MN232058)  

* Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Đối với 5 tuổi: Kể chuyện, thơ: sử dụng màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND): Xem 

video, tìm gạch chân chữ cái. Bộ đồ chơi em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú 

lợn con (SG023); sử dụng bộ đồ chơi thành phố của em Robot sáng tạo cho trẻ em (CB-TUB-

EDUCC-1). Bộ máy móc kĩ thuật vận chuyển hàng hóa (45002). 

- Đối với 4 tuổi: Kể chuyện, thơ: sử dụng màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND): Xem 

video, tìm chữ cái. 

Bộ đồ chơi chăm sóc em bé (7048); Bộ đồ chơi kể chuyện (45005); Bộ ghép hình sáng tạo 

(G8302); Bộ xe đẩy bác sĩ (36582) 

* Đối với đồ dùng,  đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula65cm(2250), Nón chụp(2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

- Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 

* Đồ dùng, đồ chơi tự tạo các góc. 

- Thảm cỏ. Cây. Hoa. Ngôi nhà. Trang phục tự tạo góc steam. 

Chủ đề: “Nghề mơ ước 

của bé”  

(Từ 20/11/2023 đến 

15/12/2023) 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT: 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày: 

+ Đối với 5 tuổi: Sử dụng đồ chơi theo chủ đề “Nghề mơ ước của bé” Tranh ảnh một số nghề 
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Chủ đề “Cây và những 

bông hoa đẹp” 

(Từ ngày 13/11/2023  

đến ngày 08/12/2023) 

phổ biến (MN562079); Bộ tranh chủ đề 5-6 tuổi (MN562082). Bộ đồ chơi gia đình 

(MN562085). Búp bê bé trai (MN562088), bé gái (MN562089). Bộ xếp hình xây dựng 

(MN562044). Hàng rào (MN562098). Bộ dinh dưỡng (MN562038). Bộ lắp ghép đa năng 

(MN562046); Bộ trang phục công an (MN562090); Doanh trại bộ đội (MN562091); Bộ trang 

phục bộ đội (MN562092); Bộ trang phục công nhân (MN562093); Bộ dụng cụ bác sỹ 

(MN562094); Bộ trang phục bác sỹ (MN562095) 

+ Đối với 4 tuổi: Bộ tranh minh họa thơ 4-5tuổi (MN452091). Bộ tranh truyện minh họa 4-5 

tuổi (MN452090). Bộ tranh chủ đề 4-5 tuổi (MN452092). Bộ lắp ráp nút tròn (MN452054), 

Bộ đồ chơi gia đình (MN452058). Búp bê bé trai (MN452048), bé gái (MN452049). Bộ ghép 

hình hoa (MN452053). Hàng rào  nhựa (MN452055). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN452051). Bộ 

dinh dưỡng (MN452043). Bộ đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây (MN452057). Tranh ảnh một số 

nghề nghiệp (MN452078) 

+ Đối với 3 tuổi: Tranh ảnh một số nghề nghiệp (MN342071) Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu  

(MN342037) Giấy màu  (MN342039) Bìa các màu (MN342084) Bộ tranh truyện 3-4 tuổi 

(MN342075). Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049).Búp bê bé trai (MN342047), bé gái 

(MN342048). Bộ dụng cụ bác sĩ  (MN342050). Hàng rào (MN342044). Bộ hình học phẳng 

(MN342067). Bộ dinh dưỡng (MN342043). Gạch xây dựng (MN342053) 

+ Đối với nhóm trẻ: Gạch xây dựng (MN233092) khối hình (MN232065). Bút sáp màu 

(MN232079) trống lắc (MN232077) Vòng thể dục nhỏ (MN122023) Gậy thể dục nhỏ 

(MN122022) Bìa các màu (MN233091) Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê bé trai 

(MN122039), bé gái (MN122040). Bộ dụng cụ bác sĩ  (MN232070). Hàng rào (MN232042).  

Bộ dinh dưỡng (MN233093).  Xắc xô nhỏ (MN232073) Bộ tranh truyện nhà trẻ (MN122058 ). 

Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ (MN232058)   

* Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Đối với 5 tuổi: Màn hình cảm ứng(55G-Touch Slim STND). Bộ gạch xây dựng mở rộng 
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(MN562096). Xe đẩy lau nhà (36575), Bàn ủi xinh xắn (43467); bộ đồ chơi ghép hình sáng 

tạo (SMX908), bộ gạch xây dựng mở rộng (9090), rô bốt sáng tạo trẻ em (CB-TUB-EDUCC-

1), Bộ đồ chơi em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú lợn con(SG023), Robo sáng 

tạo cho trẻ em(CB-TUB-EDUCC-1); Xe ô tô tải thông minh(SG035).  

- Đối với 4 tuổi: Kể chuyện, thơ: sử dụng màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND): Xem 

video, tìm chữ cái. Bộ đồ chơi chăm sóc em bé (7048); Bộ đồ chơi kể chuyện (45005); Bộ 

ghép hình sáng tạo (G8302); Bộ xe đẩy bác sĩ (36582); Bé làm nhà khoa học (Bộ Bunsen 

Burner - JS004); Bộ dụng cụ kỹ sư xây dựng (50649) 

* Đối với đồ dùng,  đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula65cm(2250), Nón chụp(2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

- Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 

* Đồ dùng, đồ chơi tự tạo các góc.  

- Thảm cỏ. cây. Hoa. Ngôi nhà. Bàn là. Đàn. Sản phẩm một số nghề. 

Chủ đề: Những con vật 

ngộ nghĩnh  

Từ 18/12/2023 đến 

12/12/2024 

 

 

 

 

 

 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT: 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày: 

+ Đối với 5 tuổi: Sử dụng đồ chơi theo chủ đề thế giới động vật: Bộ tranh chủ đề 5-6 tuổi 

(MN562082). Lô tô động vật (MN562068); Bộ động vật sống dưới nước (MN562050); Bộ 

động vật sống trong rừng (MN562051); Bộ động vật nuôi trong gia đình (MN562052); Bộ côn 

trùng (MN562053); Domino chữ cái và số (MN562072); Bộ đồ chơi gia đình (MN562085). 

Búp bê bé trai (MN562088), bé gái (MN562089). Bộ xếp hình xây dựng (MN562044). Hàng 

rào (MN562098). Bộ dinh dưỡng (MN562038). Bộ lắp ghép đa năng (MN562046);  

+ Đối với 4 tuổi: Bộ tranh minh họa thơ 4-5tuổi (MN452091). Bộ tranh truyện minh họa 4-5 
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Chủ đề “Những con vật 

đáng yêu”  

(Từ ngày 11/12/2023  

đến ngày 05/01/2024) 

 

 

 

tuổi (MN452090). Bộ tranh chủ đề 4-5 tuổi (MN452092). Bộ lắp ráp nút tròn (MN452054), 

Bộ đồ chơi gia đình (MN452058). Búp bê bé trai (MN452048), bé gái (MN452049). Bộ ghép 

hình hoa (MN452053). Hàng rào  nhựa (MN452055). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN452051). Bộ 

dinh dưỡng (MN452043). Bộ đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây ( MN452057);  

+ Đối với 3 tuổi: Bộ động vật biển ( MN342057 )Tranh các con vật (MN342070) Bộ động vật 

sống trong rừng (MN342058) Bộ động vật nuôi trong gia đình (MN342059 ) Bộ côn trùng 

(MN342060) Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu (MN342037) Giấy màu (MN342039) Bìa các màu 

( MN342084) Bộ tranh truyện 3-4 tuổi (MN342075). Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê 

bé trai (MN342047), bé gái (MN342048). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN342050). Hàng rào 

(MN342044). Bộ hình học phẳng (MN342067). Bộ dinh dưỡng (MN342043). Gạch xây dựng 

(MN34205) 

 +  Đối với nhà trẻ: Bộ dụng cụ bác sĩ  (MN232070). Hàng rào (MN232042).  Bộ dinh dưỡng 

(MN233093 ). Vòng thể dục nhỏ (MN122023) Gậy thể dục nhỏ (MN122022) Bìa các màu 

(MN233091) Bộ tranh truyện nhà trẻ (MN122058). Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê 

bé trai (MN122039), bé gái (MN122040). Gạch xây dựng (MN233092) khối hình 

(MN232065). Bút sáp màu (MN232079) trống lắc (MN232077) Xắc xô nhỏ (MN232073) Bộ 

tranh minh họa thơ nhà trẻ (MN232058)  

* Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Đối với 5 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ gạch xây dựng mở rộng 

(MN562096). Xe đẩy lau nhà (36575), Bàn ủi xinh xắn (43467); bộ đồ chơi ghép hình sáng 

tạo (SMX908), bộ gạch xây dựng mở rộng (9090), rô bốt sáng tạo trẻ em (CB-TUB-EDUCC-

1), Bộ đồ chơi em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú lợn con (SG023), Robo sáng 

tạo cho trẻ em (CB-TUB-EDUCC-1); Xe ô tô tải thông minh(SG035) 

 - Đối với 4 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ đồ chơi kể chuyện (45005); 

Bộ ghép hình sáng tạo (G8302); Bộ xe đẩy bác sĩ (36582); Bé làm nhà khoa học (Bộ Bunsen 
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Burner - JS004); Bộ dụng cụ kỹ sư xây dựng (50649); Bộ lắp ghép Steam (45024) 

* Đối với đồ dùng,  đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula65cm(2250), Nón chụp(2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

- Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 

* Đồ dùng, đồ chơi tự tạo các góc. 

- Thảm cỏ. cây. Hoa. Ngôi nhà. Các con vật. 

Chủ đề: Những loài cây 

thú vị quanh bé  

(Từ 15/01/2024 đến 

23/02/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT: 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày. 

+ Đối với 5 tuổi: Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề “Những loài cây thú vị quanh bé”: Lô 

tô thực vật (MN562069), Bộ ghép hình hoa (MN562060); Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây 

(MN562042), Bộ xếp hình xây dựng (MN562044) Bộ đồ chơi gia đình (MN562085). Búp bê 

bé trai (MN562088), bé gái (MN562089). Hàng rào (MN562098). Bộ dinh dưỡng 

(MN562038). Bộ lắp ghép đa năng (MN562046); Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp 

(MN562099); Đất nặn (MN562100); Màu nước (MN562101); Vòng thể dục nhỏ 

(MN562024); Bộ chữ cái (MN562074); Bóng các loại (MN562030); Bộ tranh truyện mẫu giáo  

5 - 6 tuổi (MN562080) 

+ Đối với 4 tuổi: Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề thế giới thực vật: Bộ tranh minh họa 

thơ 4-5tuổi (MN452091). Bộ tranh truyện minh họa 4-5 tuổi (MN452090). Bộ tranh chủ đề 4-

5 tuổi (MN452092). Bộ lắp ráp nút tròn (MN452054), Bộ đồ chơi gia đình (MN452058). Búp 

bê bé trai (MN452048), bé gái (MN452049). Bộ ghép hình hoa (MN452053). Hàng rào  nhựa 

(MN452055). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN452051). Bộ dinh dưỡng (MN452043). Bộ đồ chơi dụng 

cụ chăm sóc cây (MN452057). Lô tô thực vật (MN452083);  
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Mẹ và những người 

thân yêu của bé  

(Từ ngày 08/01/2024  

đến ngày 26/01/2024) 

+ Đối với 3 tuổi: Tranh các loại hoa, quả, củ (MN342069) Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu 

(MN342037) Giấy màu  (MN342039) Bìa các màu ( MN342084) Bộ tranh truyện 3-4 tuổi 

(MN342075). Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê bé trai (MN342047), bé gái 

(MN342048). Bộ dụng cụ bác sĩ  (MN342050). Hàng rào (MN342044). Bộ hình học phẳng 

(MN342067). Bộ dinh dưỡng (MN342043). Gạch xây dựng (MN342053 

+ Đối với nhà trẻ: Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê bé trai (MN122039), bé gái 

(MN122040). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN232070). Hàng rào (MN232042). Bộ dinh dưỡng 

(MN233093). Gạch xây dựng (MN233092) khối hình (MN232065). Bút sáp màu (MN232079) 

trống lắc (MN232077) Xắc xô nhỏ (MN232073) Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ (MN232058) 

Vòng thể dục nhỏ (MN122023) Gậy thể dục nhỏ (MN122022) Bìa các màu (MN233091) Bộ 

tranh truyện nhà trẻ (MN122058). 

* Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Đối với 5 tuổi: Màn hình cảm ứng(55G-Touch Slim STND). Bộ gạch xây dựng mở rộng 

(MN562096). Xe đẩy lau nhà (36575), Bàn ủi xinh xắn (43467); bộ đồ chơi ghép hình sáng 

tạo (SMX908), bộ gạch xây dựng mở rộng (9090), rô bốt sáng tạo trẻ em (CB-TUB-EDUCC-

1), Bộ đồ chơi em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú lợn con(SG023), Robo sáng 

tạo cho trẻ em(CB-TUB-EDUCC-1); Xe ô tô tải thông minh(SG035) 

- Đối với 4 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ đồ chơi kể chuyện (45005); 

Bộ ghép hình sáng tạo (G8302); Bộ xe đẩy bác sĩ (36582); Bé làm nhà khoa học (Bộ Bunsen 

Burner - JS004); Bộ dụng cụ kỹ sư xây dựng (50649); Bộ lắp ghép Steam (45024) 

* Đối với đồ dùng,  đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula65cm(2250), Nón chụp(2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

- Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 
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* Đồ dùng, đồ chơi tự tạo các góc. 

- Thảm cỏ. cây. Hoa. Ngôi nhà. Các loại cây… Qủa tự tạo. 

Chủ đề: Di tích lịch sử 

nhà Trần tại Đông 

Triều   

(Từ 26/02/2024 đến 

01/03/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề “Tết và mùa 

xuân” 

(Từ ngày 29/01/2024  

đến ngày 01/03/2024) 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT: 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày. 

+ Đối với 5 tuổi: Sử dụng đồ chơi theo chủ đề: (Di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều); Bộ 

xếp hình xây dựng (MN562044) Bộ đồ chơi gia đình (MN562085). Búp bê bé trai 

(MN562088), bé gái (MN562089). Hàng rào (MN562098). Bộ dinh dưỡng (562038). Bộ lắp 

ghép đa năng (MN562046); Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp (MN562099); Đất nặn 

(MN562100); Màu nước (MN562101); Vòng thể dục nhỏ (MN562024); Bộ chữ cái 

(MN562074); Bóng các loại (MN562030); Bộ tranh truyện mẫu giáo  5 - 6 tuổi (MN562080). 

+ Đối với 4 tuổi: Bộ tranh minh họa thơ 4-5tuổi (MN452091). Bộ tranh truyện minh họa 4-5 

tuổi (MN452090). Bộ tranh chủ đề 4-5 tuổi (MN452092). Bộ lắp ráp nút tròn (MN452054), 

Bộ đồ chơi gia đình (MN452058). Búp bê bé trai (MN452048), bé gái (MN452049). Bộ ghép 

hình hoa (MN452053). Hàng rào nhựa (MN452055). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN452051). Bộ dinh 

dưỡng (MN452043). Bộ đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây ( MN452057) 

+ Đối với 3 tuổi: Vòng thể dục nhỏ (MN342027) Gậy thể dục nhỏ (MN342027) Bóng nhỏ 

(MN342031) Xắc xô (MN342028 Bộ tranh truyện 3-4 tuổi (MN342075). Bộ đồ chơi nấu ăn 

(MN342049). Búp bê bé trai (MN342047), bé gái (MN342048). Bộ dụng cụ bác sĩ  

(MN342050). Hàng rào (MN342044). Bộ hình học phẳng (MN342067). Bộ dinh dưỡng 

(MN342043). Gạch xây dựng (MN342053) 

+ Đối với nhà trẻ: Vòng thể dục nhỏ (MN122023) Gậy thể dục nhỏ (MN122022) Bìa các màu 

(MN233091) Bộ tranh truyện nhà trẻ (MN122058). Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê 

bé trai (MN122039), bé gái (MN122040). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN232070). Hàng rào 

(MN232042). Bộ dinh dưỡng (MN233093). Gạch xây dựng (MN233092) khối hình 
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(MN232065). Bút sáp màu (MN232079) trống lắc (MN232077) Xắc xô nhỏ (MN232073 )  Bộ 

tranh minh họa thơ nhà trẻ (MN232058)  

* Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Đối với 5 tuổi: Màn hình cảm ứng(55G-Touch Slim STND). Bộ gạch xây dựng mở rộng 

(MN562096). Xe đẩy lau nhà (36575), Bàn ủi xinh xắn (43467); bộ đồ chơi ghép hình sáng 

tạo (SMX908), bộ gạch xây dựng mở rộng (9090), rô bốt sáng tạo trẻ em (CB-TUB-EDUCC-

1), Bộ đồ chơi em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú lợn con(SG023), Robo sáng 

tạo cho trẻ em(CB-TUB-EDUCC-1); Xe ô tô tải thông minh(SG035) 

- Đối với 4 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ đồ chơi kể chuyện (45005); 

Bộ ghép hình sáng tạo (G8302); Bộ xe đẩy bác sĩ (36582); Bé làm nhà khoa học (Bộ Bunsen 

Burner - JS004); Bộ dụng cụ kỹ sư xây dựng (50649); Bộ lắp ghép Steam (45024) 

* Đối với đồ dùng,  đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula65cm(2250), Nón chụp(2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

- Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 

Chủ đề: Bé vui học  

giao thông 

(Từ 04/03/2024 đến 

29/03/2024) 

 

 

 

 

 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT: 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày. 

+ Đối với 5 tuổi:  Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề (giao thông); Bộ làm quen với toán 

(MN562064); Bộ sa bàn giao thông (MN562049); Đồ chơi các PTGT(MN562047); Lô tô 

phương tiện giao thông (MN562070); Bộ xếp hình xây dựng (MN562044) Bộ đồ chơi gia đình 

(MN562085). Búp bê bé trai (MN562088), bé gái (MN562089). Hàng rào (MN562098). Bộ 

dinh dưỡng (562038). Bộ lắp ghép đa năng (MN562046); Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp 

(MN562099); Đất nặn (MN562100); Màu nước (MN562101); Vòng thể dục nhỏ 
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 Chủ đề “Bé có thể đi 

khắp nơi bằng phương 

tiện gì” 

(Từ ngày 11/03/2024  

đến ngày 05/04/2024) 

(MN562024); Bộ chữ cái (MN562074); Bóng các loại (MN562030); Bộ tranh truyện mẫu giáo  

5 - 6 tuổi (MN562080); Bộ hình khối (MN562065) 

+ Đối với 4 tuổi: Bộ tranh minh họa thơ 4-5tuổi (MN452091). Bộ tranh truyện minh họa 4-5 

tuổi (MN452090). Bộ tranh chủ đề 4-5 tuổi (MN452092). Bộ lắp ráp nút tròn (MN452054), 

Bộ đồ chơi gia đình (MN452058). Búp bê bé trai (MN452048), bé gái (MN452049). Bộ ghép 

hình hoa (MN452053). Hàng rào  nhựa (MN452055). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN452051). Bộ 

dinh dưỡng (MN452043). Bộ đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây (MN452057), Đồ chơi các 

phương tiện giao thông (MN452059) 

+ Đối với 3 tuổi: Đồ chơi các phương tiện giao thông (MN342056 ) Bảng quay 2 mặt 

(MN342068) Bộ tranh truyện 3-4 tuổi (MN342075). Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê 

bé trai (MN342047), bé gái (MN342048). Bộ dụng cụ bác sĩ (MN342050). Hàng rào 

(MN342044). Bộ hình học phẳng (MN342067). Bộ dinh dưỡng (MN342043). Gạch xây dựng 

(MN342053) Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu (MN342037) Giấy màu  (MN342039) Bìa các 

màu ( MN342084) 

+ Đối với nhà trẻ: Bìa các màu (MN233091) Bộ tranh truyện nhà trẻ (MN122058). Bộ đồ chơi 

nấu ăn (MN342049). Búp bê bé trai (MN122039), bé gái (MN122040). Bộ dụng cụ bác sĩ  

(MN232070). Hàng rào (MN232042). Bộ dinh dưỡng (MN233093). Gạch xây dựng 

(MN233092) khối hình (MN232065). Bút sáp màu (MN232079) trống lắc (MN232077) Xắc 

xô nhỏ (MN232073 ). Vòng thể dục nhỏ (MN122023) Gậy thể dục nhỏ (MN122022) Bộ tranh 

minh họa thơ nhà trẻ (MN232058)  

* Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Đối với 5 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ gạch xây dựng mở rộng 

(MN562096). Xe đẩy lau nhà (36575), Bàn ủi xinh xắn (43467); bộ đồ chơi ghép hình sáng 

tạo (SMX908), bộ gạch xây dựng mở rộng (9090), rô bốt sáng tạo trẻ em (CB-TUB-EDUCC-

1), Bộ đồ chơi em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú lợn con(SG023), Robo sáng 
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tạo cho trẻ em(CB-TUB-EDUCC-1); Xe ô tô tải thông minh(SG035); Bộ thành phố của em 

(9389), Bộ máy móc vận chuyển hàng hóa (45002) 

- Đối với 4 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ đồ chơi kể chuyện (45005); 

Bộ ghép hình sáng tạo (G8302); Bộ xe đẩy bác sĩ (36582); Bé làm nhà khoa học (Bộ Bunsen 

Burner - JS004); Bộ dụng cụ kỹ sư xây dựng (50649); Bộ lắp ghép Steam (45024) 

* Đối với đồ dùng,  đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula65cm(2250), Nón chụp(2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

- Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 

* Đồ dùng, đồ chơi tự tạo các góc. 

- Thảm cỏ. cây. Hoa. Một số PTGT. 

Chủ đề: Thiên nhiên 

diệu kì. 

 (Từ 01/04/2024 đến 

19/04/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT: 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày. 

+ Đối với 5 tuổi: Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề (các hiện tượng tự nhiên, Quê hương - 

Đất nước - Bác Hồ); Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề (MN562082); Bộ tranh truyện 

mẫu giáo  5 - 6 tuổi (MN562080); Tranh cảnh báo nguy hiểm (MN562078); Bộ xếp hình xây 

dựng (MN562044) Bộ đồ chơi gia đình (MN562085). Búp bê bé trai (MN562088), bé gái 

(MN562089). Hàng rào (MN562098). Bộ dinh dưỡng (MN562038). Bộ lắp ghép đa năng 

(MN562046); Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp (MN562099); Đất nặn (MN562100); Màu 

nước (MN562101); 

 + Đối với 4 tuổi: Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề (Thiên nhiên diệu kỳ): Bộ làm quen 

với toán (MN452071); Bộ tranh minh họa thơ 4-5tuổi (MN452091). Bộ tranh truyện minh họa 

4-5 tuổi (MN452090). Bộ tranh chủ đề 4-5 tuổi (MN452092). Bộ lắp ráp nút tròn 
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Chủ đề “Mùa hè  

đến rồi” 

(Từ ngày 08/04/2024 

 đến ngày 26/04/2024) 

(MN452054); Bộ ghép hình hoa (MN452053). Hàng rào  nhựa (MN452055). Bộ đồ chơi dụng 

cụ chăm sóc cây (MN452057), Bể chơi với cát và nước (MN452069); Phễu nhựa 

(MN452068); Kính lúp (MN452067);  

+ Đối với 3 tuổi: Vòng thể dục nhỏ (MN342027) Gậy thể dục nhỏ (MN342027) Bóng nhỏ 

(MN342031) Xắc xô ( MN342028 )Bộ tranh truyện 3-4 tuổi (MN342075). Bộ đồ chơi nấu ăn 

(MN342049). Búp bê bé trai (MN342047), bé gái (MN342048). Bộ dụng cụ bác sĩ  

(MN342050). Hàng rào (MN342044). Bộ hình học phẳng (MN342067). Bộ dinh dưỡng 

(MN342043). Gạch xây dựng (MN342053) - Bìa các màu ( MN342084) 

+ Đối với nhà trẻ: Gậy thể dục nhỏ (MN122022) Bìa các màu (MN233091) Bộ tranh truyện 

nhà trẻ (MN122058). Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê bé trai (MN122039), bé gái 

(MN122040). Bộ dụng cụ bác sĩ  (MN232070). Hàng rào (MN232042).  Bộ dinh dưỡng 

(MN233093 ). Gạch xây dựng (MN233092) khối hình (MN232065). Bút sáp màu 

(MN232079) trống lắc (MN232077) Xắc xô nhỏ (MN232073 ) Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ 

(MN232058) Vòng thể dục nhỏ (MN122023)  

* Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Đối với 5 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ gạch xây dựng mở rộng 

(MN562096). Xe đẩy lau nhà (36575), Bàn ủi xinh xắn (43467); bộ đồ chơi ghép hình sáng 

tạo (SMX908), bộ gạch xây dựng mở rộng (9090), rô bốt sáng tạo trẻ em (CB-TUB-EDUCC-

1), Bộ đồ chơi em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú lợn con(SG023), Robo sáng 

tạo cho trẻ em(CB-TUB-EDUCC-1); Xe ô tô tải thông minh(SG035) 

- Đối với 4 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ đồ chơi kể chuyện (45005); 

Bộ ghép hình sáng tạo (G8302); Bộ xe đẩy bác sĩ (36582); Bé làm nhà khoa học (Bộ Bunsen 

Burner - JS004); Bộ dụng cụ kỹ sư xây dựng (50649); Bộ lắp ghép Steam (45024); Bộ lắp 

ghép xe mô hình (SMX303). Bé làm nhà khoa học (Bộ dung tích chia tách - JS001; Bộ dụng 

cụ cân - JS002); Bộ đồ chơi kính hiển vi cho bé (JS003); Bộ đồ chơi ống nhòm của bé 
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(JS006). 

* Đối với đồ dùng,  đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula 65cm(2250), Nón chụp(2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

 - Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 

* Đồ dùng, đồ chơi tự tạo các góc. 

- Thảm cỏ. cây. Hoa. Ngôi nhà. Bàn là. Đàn. Mũ chóp kín. Tranh tự tạo góc steam. 

Chủ đề: Quê hương đất 

nước Bác Hồ 

(Từ 22/04/2024 đến 

10/05/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT: 

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày. 

+ Đối với 5 tuổi: Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp (MN562099); Bộ chữ cái (MN562074); Bộ 

chữ cái (MN562074); Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 - 6 tuổi (MN562081); Bộ Tranh mẫu 

giáo 5-6 tuổi theo chủ đề (MN562082); Bộ xếp hình xây dựng (MN562044) Bộ đồ chơi gia 

đình (MN562085). Búp bê bé trai (MN562088), bé gái (MN562089). Hàng rào (MN562098). 

Bộ dinh dưỡng (MN562038). Bộ lắp ghép đa năng (MN562046); Đất nặn (MN562100); Màu 

nước (MN562101);  

+ Đối với 4 tuổi: Bộ tranh minh họa thơ 4-5 tuổi (MN452091). Bộ tranh truyện minh họa 4-5 

tuổi (MN452090). Bộ tranh chủ đề 4-5 tuổi (MN452092). Bộ lắp ráp nút tròn (MN452054), 

Bộ đồ chơi gia đình (MN452058). Hàng rào  nhựa (MN452055). Bộ đồ chơi dụng cụ chăm sóc 

cây (MN452057); Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp (MN452103); Bộ xếp hình xây dựng Lăng 

Bác (MN452100); Màu nước (MN452105); Tranh, ảnh về Bác Hồ (MN452093); Một số hình 

ảnh lễ hội, danh lam, thắng cảnh (MN452079);  

+ Đối với 3 tuổi: Vòng thể dục nhỏ (MN342027) Gậy thể dục nhỏ (MN342027) Bóng nhỏ 

(MN342031) Xắc xô (MN342028) Bộ tranh truyện 3-4 tuổi (MN342075). Bộ đồ chơi nấu ăn 
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 Chủ đề “Bé lên  

mẫu giáo” 

(Từ ngày 06/05/2024  

đến ngày 24/05/2024) 

(MN342049). Búp bê bé trai (MN342047), bé gái (MN342048). Bộ dụng cụ bác sĩ  

(MN342050). Hàng rào (MN342044). Bộ hình học phẳng (MN342067). Bộ dinh dưỡng 

(MN342043). Gạch xây dựng (MN342053 

+ Đối với nhóm trẻ: Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ (MN232058) Vòng thể dục nhỏ 

(MN122023) Gậy thể dục nhỏ (MN122022) Bìa các màu (MN233091) Bộ tranh truyện nhà trẻ 

(MN122058). Bộ đồ chơi nấu ăn (MN342049). Búp bê bé trai (MN122039), bé gái 

(MN122040). Bộ dụng cụ bác sĩ  (MN232070). Hàng rào (MN232042). Bộ dinh dưỡng 

(MN233093). Gạch xây dựng (MN233092) khối hình (MN232065). Bút sáp màu (MN232079) 

trống lắc (MN232077) Xắc xô nhỏ (MN232073 )   

* Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Đối với 5 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ gạch xây dựng mở rộng 

(MN562096). Xe đẩy lau nhà (36575), Bàn ủi xinh xắn (43467); bộ đồ chơi ghép hình sáng 

tạo (SMX908), bộ gạch xây dựng mở rộng (9090), rô bốt sáng tạo trẻ em (CB-TUB-EDUCC-

1), Bộ đồ chơi em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú lợn con(SG023), Robo sáng 

tạo cho trẻ em(CB-TUB-EDUCC-1); Xe ô tô tải thông minh(SG035); Bộ thành phố của em 

(9389), Bộ máy móc vận chuyển hàng hóa (45002) 

- Đối với 4 tuổi: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim STND). Bộ đồ chơi kể chuyện (45005); 

Bộ ghép hình sáng tạo (G8302); Bộ xe đẩy bác sĩ (36582); Bé làm nhà khoa học (Bộ Bunsen 

Burner - JS004); Bộ dụng cụ kỹ sư xây dựng (50649); Bộ lắp ghép Steam (45024); Bộ lắp 

ghép xe mô hình (SMX303). 

* Đối với đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula65cm(2250), Nón chụp(2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

- Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 
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* Đồ dùng, đồ chơi tự tạo các góc. 

- Thảm cỏ. cây. Hoa. Ngôi nhà. Bàn là. Đàn. Mũ chóp kín. Tranh tự tạo góc steam. Ống cắm 

bút. 

Chủ đề: Trường Tiểu 

học  

(Từ 20/05/2024 đến 

24/05/2024) 

* Đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/BGD&ĐT:  

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung tổ chức các hoạt động của 

từng chủ đề, tuần, ngày: 

- Sử dụng đồ dùng đồ chơi theo chủ đề (trường tiểu học); Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ 

đề (MN562082); Bộ xếp hình xây dựng (MN562044) Bộ đồ chơi gia đình (MN562085). Búp 

bê bé trai (MN562088), bé gái (MN562089). Hàng rào (MN562098). Bộ dinh dưỡng 

(MN562038). Bộ lắp ghép đa năng (MN562046); Đất nặn (MN562100); Màu nước 

(MN562101); Bộ tranh truyện mẫu giáo  5-6 tuổi (MN562080); Dụng cụ gõ đệm theo phách 

nhịp (MN562099); 

 * Đối với thiết bị dạy học thông minh và bộ đồ chơi vận động: 

- Màn hình cảm ứng(55G-Touch Slim STND). Bộ gạch xây dựng mở rộng (MN562096).  

- Xe đẩy lau nhà (36575), Bàn ủi xinh xắn (43467); bộ đồ chơi ghép hình sáng tạo (SMX908), 

bộ gạch xây dựng mở rộng (9090), rô bốt sáng tạo trẻ em (CB-TUB-EDUCC-1), Bộ đồ chơi 

em bé quàng khăn đỏ (SG021), Bộ đồ chơi ba chú lợn con(SG023), Robo sáng tạo cho trẻ 

em(CB-TUB-EDUCC-1); Xe ô tô tải thông minh(SG035); bộ thành phố của em (9389)… 

* Đối với đồ dùng,  đồ chơi trang thiết bị dạy học dùng chung: 

- Bộ đá suối (2120), bộ dòng sông (2166), bộ đồi núi (2121); Bộ phát triển kỹ năng vận động 

XD mở rộng: Ván đi giữ thăng bằng (2260), Vòng hula65cm(2250), Nón chụp(2254) 

- Học phòng học đa chức năng theo lịch phân công. 

- Đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, nhà bóng, bập bênh...) 

* Đồ dùng, đồ chơi tự tạo các góc. 

- Thảm cỏ. cây. Hoa. Ngôi nhà. Bàn là. Đàn. Mũ chóp kín. Tranh tự tạo góc steam. Ống cắm... 
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Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng, khai thác, bảo quản thiết bị dạy học thông minh, bộ đồ chơi vận động, 

đồ chơi ngoài trời và bộ thiết bị theo thông tư 02/TT-BGD&ĐT vào giảng dạy năm học 2023 - 2024 của trường mầm non 

Hoa Phượng. 

 

Nơi nhận: 

- BGH (để c/đ); 

- TTCM, GV (để t/h); 

- Website; 

- Lưu VT, CM. 

  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Phương 
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